	TRƯỜNG TH&THCS NÀ BAN
Tổ KHTN

	

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Họ và tên giáo viên: Lê Thị Hải Yến
	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ, KHỐI LỚP 6 (phần Địa lý)
(Năm học 2023 - 2024)
Cả năm: 35 tuần (52 tiết)
Học kì I: 18 tuần = 27 tiết (1,5 tiết / tuần)
Học kì II: 17 tuần = 25 tiết (1,5 tiết / tuần)


BẢNG PHÂN CHIA SỐ TIẾT TRÊN TUẦN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6 TRONG TỪNG HỌC KÌ
Trong đó: Phân môn Lịch sử 53 tiết; Phân môn Địa lí 52 tiết.
* HỌC KÌ I
	TUẦN
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18
	Tổng

	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	27

	Địa lí
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	27



* HỌC KÌ II

	TUẦN
	T19
	T20
	T21
	T22
	T23
	T24
	T25
	T26
	T27
	T28
	T29
	T30
	T31
	T32
	T33
	T34
	T35
	Tổng

	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	26

	Địa lí
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	25






A. HỌC KÌ I

	Chủ đề (chương)
	Tiết
	Bài học
	Số 
tiết
	Thời điểm (tuần)
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	- Quả địa cầu.
- Biểu đồ về dân số thếgiới đến năm 2018
	Lớp học

	
	2
	Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí
	1
	2
	- Quả địa cầu.
- Lưới kinh và vĩ tuyến.
	Lớp học

	
	3
	Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ
	1
	3
	- Tranh Một số lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới.
- Tranh về các hướng chính
	Lớp học

	
	4
	Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ
	1
	4
	- Bản đồ hành chính của tỉnh mình.
	Lớp học

	
	5
	Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ
Tiết 1. 1) Kí hiệu và chú giải bản đồ.
	3
	5
	- Bản đồ Hành chính, bản đồ tự nhiên Việt Nam.
	Lớp học

	
	6
	Bài 4: 
Tiết 2. 2) Đọc 1 số bản đồ thông dụng
	
	5
	- Bản đồ Hành chính Việt Nam.
	Lớp học

	
	7
	Bài 4: Tiết 3.3) Tìm đường đi trên bản đồ
	
	6
	- Bản đồ du lịch của 1 địa điểm.
	Lớp học

	
	8
	Bài 5: Lược đồ trí nhớ
	1
	6
	- Tranh vẽ sơ đồ trường, lớp học
	Lớp học

	CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
	9
	Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời
	1
	7
	- Quả địa cầu.
- Tranh về các hành tinh trong hệ MT.
- Tranh về kích thước của Trái Đất. 
	Lớp học

	
	10
	Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
Tiết 1: 1) Chuyển động của tự quay…
2) a. Ngày đêm luân phiên
	2
	7
	- Quả địa cầu.
- Tranh về Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
	Lớp học

	
	11
	Bài 7: Tiết 2: 2) b. Giờ trên Trái Đất
c. Sự lệch hướng…
	
	8
	- Quả địa cầu.
- Bản đồ Các khu vực giờ trên thế giới
	Lớp học

	
	12
	Ôn tập giữa học kì I                      
	1
	8
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	13
	Kiểm tra giữa học kì I
	1
	9
	Đề kiểm tra chung
	Lớp học

	
	14
	Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
Tiết 1: 1) Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
	2
	10
	- Quả địa cầu.
- Tranh Góc chiếu của tia sáng Mặt Trời tới TĐ
	Lớp học

	
	15
	Bài 8: 
Tiết 2:2) Hệ quả của TĐ quay quanh MT
	
	11
	- Bản đồ các đới khí hậu trên TĐ.
- Tranh Độ dài ban ngày và ban đêm trên TĐ
	Lớp học

	
	16
	Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế
	1
	12
	- La bàn.
- Tranh về các hướng chính
	Lớp học, sân trường

	CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
	17
	Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo
	1
	13
	- Quả địa cầu
- Tranh Cấu tạo bên trong của TĐ
- Tranh Các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất
	Lớp học

	
	18
	Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
	1
	13
	- Tranh ảnh, video về các quá trình nội sinh và ngoại sinh.
- Tranh về các mảng kiến tạo lớn trên TĐ.
	Lớp học

	
	19
	Bài 12: Núi lửa và động đất
	1
	14
	- Mô hình Cấu tạo và hoạt động của một núi lửa.
- Tranh ảnh, video về tác hại của hoạt động núi lửa.
Tranh ảnh về các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại của núi lửa gây ra.
	Lớp học

	
	20
	Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
Tiết 1:1) Các dạng địa hình chính
	2
	14
	- Tranh ảnh về các dạng địa hình.

	Lớp học

	
	21
	Bài 13: 
Tiết 2: 2) Khoáng sản
	
	15
	- Tranh ảnh về các loại khoáng sản.
	Lớp học

	
	22
	Bài 14: TH: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
	1
	15
	- Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn.
- Lát cắt địa hình
	Lớp học

	CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	23
	Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
Tiết 1:1) Thành phần của không khí gần bề mặt đất.
2) Các tầng khí quyển
3) Các khối khí
	2
	16
	- Mô hình Các tầng khí quyển.
	Lớp học

	
	24
	Bài 15: 
Tiết 2: 4) Khí áp. Các đai khí áp trên TĐ
5) Gió. Các loại gió thổi thường xuyên trên TĐ
	
	16
	- Khí áp kế.
- Mô hình Các đai khí áp và gió chính trên Trái Đất
	Lớp học

	
	25
	Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa
Tiết 1: 1) Nhiệt độ không khí
	1
	17
	- Nhiệt kế.
- Tranh: Nhiệt độ không khí trung bình năm của 1 số địa điểm trên TĐ.
	Lớp học

	
	26
	Ôn tập học kì I
	1
	17
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	27
	Kiểm tra học kì I
	1
	18
	Đề kiểm tra chung
	Lớp học



B. HỌC KÌ II

	Chủ đề (chương)
	Tiết
	Bài dạy
	Số tiết
	Thời điểm (tuần)
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	28
	Bài 16: 
Tiết 2: 2) Mây và mưa
	1
	19
	- Nhiệt - ẩm kế điện tử.
- Tranh: Quá trình hình thành mây và mưa.
- Lược đồ phân bố lượng mưa trên TĐ
	Lớp học

	
	29
	Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
Tiết 1: 
1) Khái niệm thời tiết và khí hậu. 
2) Các đới khí hậu trên TĐ
	2
	20
	- Lược đồ: Các đới khí hậu trên TĐ.
	Lớp học

	
	30
	Bài 17: 
Tiết 2: 3) Biến đổi khí hậu
	
	21
	- Tranh ảnh và video về tác động của sự biến đổi khí hậu trên TĐ.
	Lớp học

	
	31
	Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
	1
	22
	- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa tại trạm Láng (Hà Nội).
- Tranh Các đới khí hậu trên TĐ.
	Lớp học

	


CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
	32
	Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước
	1
	23
	-Mô hình Tỉ lệ các thành phần của thuỷ quyển.
- Mô hình Vòng tuần hoàn lớn của nước.
	Lớp học

	
	33
	Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà
Tiết 1: 1) Sông và hồ
	2
	23
	-Mô hình hệ thống sông.
- Hình ảnh, viedeo về một số nhà máy thuỷ điện lớn của nước ta.
	Lớp học

	
	34
	Bài 20: 
Tiết 2: 2) Nước ngầm 
3) Băng hà
	
	24
	- Sơ đồ sự hình thành nước ngầm.
	Lớp học

	
	35
	Bài 21: Biển và đại dương
Tiết 1. 1) Đại dương thế giới
2) Độ muối, nhiệt độ của nước biển
	2
	24
	-Lược đồ Biển và đại dương trên thế giới.
	Lớp học

	
	36
	Bài 21: 
Tiết 2. 3) Một số dạng vận động của biển và đại dương.
	
	25
	- Lược đồ Các dòng biển trong đại dương thế giới.
	Lớp học

	
	37
	Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất
Tiết 1: 1) Các tầng đất.
2) Thành phần của đất
	1
	25
	- Mô hình các tầng đất.

	Lớp học

	
	38
	Bài 22:
Tiết 2: 3) Các nhân tố hình thành đất. 
4) Một số nhóm đất điển hình trên Trái Đất
	1
	26
	- Lược đồ Phân bố các nhóm đất điển hình trên Trái Đất.
	Lớp học

	CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
	39
	Ôn tập kiểm tra giữa học kì II
	2
	26
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	40
	Kiểm tra giữa học kì II
	
	27
	Đề kiểm tra chung
	Lớp học

	
	41
	Bài 23: Sự sống trên Trái Đất
	1
	28
	-Tranh ảnh, video về Sinh vật dưới đại dương.
-Tranh ảnh, video về sinh vật trên mặt đất.
	Lớp học

	
	42
	Bài 24: Rừng nhiệt đới
	1

	29
	-Tranh ảnh về rừng nhiệt đới.
	Lớp học

	
	43
	Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
	1
	30
	- Lược đồ Các đới thiên nhiên trên TĐ
	
Lớp học


	
	44
	Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương
	1
	31
	-Tranh ảnh, video về thiên nhiên của tỉnh mình.
	Lớp học

	CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
	45
	Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới
Tiết 1: 1) Dân số trên thế giới. 
2) Phân bố dân cư thế giới
	2
	31
	- Tranh thể hiện biểu đồ Số dân trên thế giới đến năm 2018.
- Lược đồ phân bố dân cư thế giới.
	Lớp học

	
	46
	Bài 27: 
Tiết 2: 3) Một số thành phố đông dân nhất trên TG
	
	32
	- Lược đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới, năm 2018.
	Lớp học

	
	47
	Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
Tiết 1: 1) Tác động của thiên nhiên đến con người
	2
	32
	- Tranh ảnh, video về những tác động của con người tới môi trường thiên nhiên.

	Lớp học

	
	48
	Bài 28: 
Tiết 2: 2) Tác động của con người tới thiên nhiên
	
	33
	
	Lớp học

	
	49
	Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
	1
	33
	- Tranh ảnh, video về các giải pháp khai thác tài nguyên thiên nhiên thông minh
	Lớp học

	
	50
	Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên địa phương
	1
	34
	- Tranh ảnh, video về các giải pháp khai thác tài nguyên thiên nhiên thông minh
	Lớp học

	
	51
	Ôn tập cuối học kì II
	1
	35
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	52
	Kiểm tra cuối học kì II
	1
	35
	Đề kiểm tra chung
	Lớp học




	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Nà Ban, ngày 20 tháng 8 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

	


Cao Thị Minh Tâm
	


Bùi Thị Hoàn






	TRƯỜNG TH&THCS NÀ BAN
Tổ KHTN

	

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Họ và tên giáo viên: Lê Thị Hải Yến
	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ, KHỐI LỚP 7
(Năm học 2023 - 2024)
Cả năm: 35 tuần (52 tiết)
Học kì I: 18 tuần = 27 tiết (1,5 tiết / tuần)
Học kì II: 17 tuần = 25 tiết (1,5 tiết / tuần)

BẢNG PHÂN CHIA SỐ TIẾT TRÊN TUẦN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7 TRONG TỪNG HỌC KÌ
Trong đó: Phân môn Lịch sử 53 tiết; Phân môn Địa lí 52 tiết.
* HỌC KÌ I
	TUẦN
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18
	Tổng

	Lịch sử
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	27

	Địa lí
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	27


* HỌC KÌ II
	TUẦN
	T19
	T20
	T21
	T22
	T23
	T24
	T25
	T26
	T27
	T28
	T29
	T30
	T31
	T32
	T33
	T34
	T35
	Tổng

	Lịch sử
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	26

	Địa lí
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	25




A. HỌC KÌ I

	Chủ đề
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm (Tuần)
	Thiết bị dạy học

	Địa điểm dạy học

	CHƯƠNG I: CHÂU ÂU 
(9 tiết)
	1
	Bài 1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu.
Tiết 1: 1) Vị trí địa lí…
2. a) Địa hình
	4
	1
	- Bản đồ tự nhiên châu Âu.
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	
	2
	Bài 1-Tiết 2: 2.b) Khí hậu
	
	1
	- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu Âu.
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	
	3
	Bài 1-Tiết 3: 2.c) Sông ngòi
d) Đới thiên nhiên
	
	2
	- Hình ảnh, video (nếu có) về thiên nhiên châu Âu.
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	
	4

	Bài 1-Tiết 4: Luyện tập, vận dụng
	
	2
	- Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa và phiếu tập
	Lớp học

	
	5
	Bài 2. Đặc điểm dân cư xã hội Châu Âu.
Tiết 1: 1) Cơ cấu dân cư.
	2
	3
	- Các bảng số liệu về dân cư châu Âu.
	Lớp học

	
	6
	Bài 2-Tiết 2: 2) Đô thị hoá. 
3) Di cư
	
	3
	- Bản đồ tỉ lệ dân đô thị và một số đô thị ở châu Âu, năm 2020.
- Hình ảnh, video dân cư, đô thị,... ở châu Âu.
	Lớp học

	
	7
	Bài 3. Khai thác sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Châu Âu
Tiết 1: 1) Vấn đề bảo vệ MT
	2
	4
	- Hình ảnh, video (nếu có) về một số hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường ở châu Âu.
	Lớp học

	
	8
	Bài 3-Tiết 2:
2) Vấn đề BV đa dạng SH
3) Vấn đề ứng phó với BĐKH
	
	4
	- Hình ảnh sử dụng tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường ở châu Âu.
	Lớp học

	
	9
	Bài 4. Liên Minh Châu Âu
	1
	5
	- Bản đồ các nước thành viên của Liên minh châu Âu, năm 2020.
- Bảng số liệu vế GDP và GDP/người của các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới năm 2020.
	Lớp học

	






CHƯƠNG II: CHÂU Á
(14 tiết)
(4 tiết ôn tập, kiểm tra)
	10
	Bài 5. Vị trí địa lí, đặc điểm và tự nhiên Châu Á
Tiết 1: 1) Ví trí địa lí…
2.a) Địa hình
	4
	6
	- Bản đồ tự nhiên châu Á. 
	Lớp học

	
	11
	Bài 5-Tiết 2: 2.c) Khí hậu
	
	7
	- Bản đồ tự nhiên châu Á. 
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu Á. 
- Hình ảnh, video (nếu có) về cảnh quan tự nhiên châu Á (đỉnh Ê-vơ-rét…)
	Lớp học

	
	12
	Bài 5-Tiết 3: 2.b) Khoáng sản.
d) Sông hồ
	
	8
	- Bản đồ tự nhiên châu Á. 
- Hình ảnh, video (nếu có) về cảnh quan tự nhiên châu Á (các sông lớn,...).
	Lớp học

	
	13
	Bài 5-Tiết 4: 2.e) Đới thiên nhiên
	
	9
	- Bản đồ tự nhiên châu Á. 
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu Á. 
- Một số hình ảnh, video về cảnh quan tự nhiên châu Á (sinh vật,...).
	Lớp học

	
	14
	Ôn tập giữa học kì I
	1
	9
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	15

	Kiểm tra giữa học kì I
	1
	10
	Đề kiểm tra chung
	Lớp học

	
	
16

	Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
Tiết 1: 1) Dân cư
	3
	10
	- Các bảng số liệu, video (nếu có), hình ảnh về dân cư của các đô thị lớn ở châu Á.
	Lớp học

	
	17
	Bài 6-Tiết 2: 1) Tôn giáo
2) Sự phân bố dân cư
	
	11
	- Bản đồ mật độ dân số và một số đô thị lớn ở châu Á, năm 2020.
- Hình ảnh về dân cư ở châu Á.
	Lớp học

	
	18
	Bài 6-Tiết 3: 2) Các đô thị lớn
  * Luyện tập – vận dụng
	
	11
	- Bản đồ mật độ dân số và một số đô thị lớn ở cháu Á, năm 2020.
- Các bảng số liệu, hình ảnh các đô thị lớn ở châu Á.
	Lớp học

	
	19
	Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á, các khu vực của Châu Á
Tiết 1: 1) Bản đồ chính trị châu Á
            2.a) Khu vực Bắc Á
	5
	12
	- Bản đồ chính trị châu Á.
- Bản đồ tự nhiên khu vực Bắc Á và Trung Á.
	Lớp học

	
	20
	Bài 7-Tiết 2: b) Khu vực Trung Á
c) Khu vực Tây Á (Tây Nam Á)
	
	12
	- Bản đồ tự nhiên khu vực Bắc Á và Trung Á;…khu vực Tây Á.
-  Các hình ảnh, videoclip (nếu có) về tự nhiên, kinh tế - xã hội của các khu vực châu Á.

	Lớp học

	
	

21

	Bài 7-Tiết 3: 2.d) Khu vực Nam Á
	
	13
	- Bản đồ tự nhiên khu vực Nam Á.
-  Các hình ảnh, videoclip (nếu có) về tự nhiên, kinh tế - xã hội của các khu vực châu Á.
	Lớp học

	
	22
	Bài 7-Tiết 4: 2.e) Khu vực Đông Á

	
	14
	- Bản đồ tự nhiên khu vực Đông Á.
-  Các hình ảnh, videoclip (nếu có) về tự nhiên, kinh tế - xã hội của các khu vực châu Á.
	Lớp học

	
	23
	Bài 7-Tiết 5: g) Khu vực Đông Nam Á.
	
	15
	- Bản đồ tự nhiên khu vực Đông Nam Á.
-  Các hình ảnh, videoclip (nếu có) về tự nhiên, kinh tế - xã hội của các khu vực châu Á.
	Lớp học

	
	24

	Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á.
Tiết 1: 1) Chuẩn bị
            2) Viết báo cáo
	1
	16
	- Bản đồ (tự nhiên, kinh tế, hành chính) của 4 quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po.
 - Các hình ảnh, video (nếu có) về kinh tế - xã hội của các quốc gia trên.
	Lớp học

	
	25

	Bài 8-Tiết 2: 3) Trình bày báo cáo
	1
	17
	- Bản đồ (tự nhiên, kinh tế, hành chính) của 4 quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po.
	Lớp học

	
	26
	Ôn tập học kì I
	2
	18
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	27
	Kiểm tra học kì I
	
	18
	Đề kiểm tra chung
	Lớp học



B. HỌC KÌ II

	Chủ đề
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm(Tuần)
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	CHƯƠNG III: CHÂU PHI
(7 tiết)
	28
	Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Phi
Tiết 1: 1) Vị trí địa lí…
2.a) Địa hình và khoáng sản
	3
	19
	- Bản đồ tự nhiên châu Phi.
	Lớp học

	
	29
	Bài 9-Tiết 2: 2.b) Khí hậu
c) Sông, hồ
	
	19
	- Bản đồ tự nhiên châu Phi.
- Bản đồ các đới khí hậu ở châu Phi.
	Lớp học

	
	30
	Bài 9-Tiết 3: 2.d) Các môi trường tự nhiên
3) Vấn đề môi trường và sử dụng thiên nhiên
	
	20
	- Bản đồ các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
- Một số hình ảnh về cảnh quan các môi trường tự nhiên ở châu Phi (nếu có).
- Video về đặc điểm các môi trường tự nhiên châu Phi.
	Lớp học

	
	31
	Bài 10: Dân cư xã hội Châu Phi
	1
	20
	- Một số hình ảnh, video (nếu có) về một số vấn đề xã hội tại châu Phi hiện nay (gia tăng dân số, nạn đói, xung đột quân sự).
	Lớp học

	
	32
	Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi.
Tiết 1: 1) Khai thác, sử dụng... MT Xích đạo.
2) Khai thác, sử dụng... MT nhiệt đới.
	2
	21
	- Một số hình ảnh, video về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên ở châu Phi (nếu có).
	Lớp học

	
	33
	Bài 11-Tiết 2:
3) Khai thác, sử dụng... MT hoang mạc.
4) Khai thác, sử dụng... MT cận nhiệt.
	
	21
	- Một số hình ảnh, video về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên ở châu Phi (nếu có).
	Lớp học

	
	34
	Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi.
	1
	22
	- Một số hình ảnh về tự nhiên, kinh tế - xã hội và hình ảnh về một số sự kiện lịch sử của Cộng hoà Nam Phi (nếu có).
	Lớp học

	CHƯƠNG IV: CHÂU MĨ
(10 tiết)
(2 tiết ôn tập, kiểm tra)
	35
	Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ. Sự phát kiến ra châu Mĩ.
	1
	22
	- Bản đồ thế giới.
- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
- Lược đồ hành trình đến châu Mỹ của Cô-lôm-bô (nếu có).

	Lớp học

	
	36
	Bài 14: Các đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ
Tiết 1: 1) Địa hình
2) Khí hậu
	2
	23
	- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Bắc Mỹ.
	Lớp học

	
	37
	Bài 14-Tiết 2: 3) Sông, hồ
4) Đới thiên nhiên
	
	24
	- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
-  Một số hình ảnh, video về cảnh quan đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ.
	Lớp học

	
	38

	Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và bền vững ở Bắc Mĩ.
Tiết 1: 1) Đặc điểm dân cư-xã hội
	3
	25
	- Lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mỹ.
- Bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ, năm 2020.
	Lớp học

	
	39

	Bài 15-Tiết 2: 2) Các trung tâm kinh tế quan trọng
3) … Khai thác tài nguyên đất
	
	26
	- Một số hình ảnh, video về dân cư, xã hội, các hoạt động khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ (nếu có).
	Lớp học

	
	40
	Ôn tập giữa học kì II
	1
	27
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập…
	

	
	41
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	27
	Đề kiểm tra chung
	Lớp học

	
	42
	Bài 15-Tiết 3: 3)…Khai thác tài nguyên nước, rừng, khoáng sản
	3
	28
	- Một số hình ảnh, video về dân cư, xã hội, các hoạt động khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ (nếu có).
	Lớp học

	
	43
	Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ
Tiết 1: 1) Sự phân hoá tự nhiên theo chiều Bắc - Nam
	2
	28
	- Bản đồ tự nhiên 
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ.
- Một số hình ảnh về thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ (nếu có).
	Lớp học

	
	44
	Bài 16-Tiết 2: 2) Sự phân hoá tự nhiên theo chiều Đông – Tây.
3) Sự phân hoá tự nhiên theo chiều cao
	
	29
	- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ.
- Một số hình ảnh về thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ.
	Lớp học

	
	45
	Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn
Tiết 1: 1) Đặc điểm dân cư – xã hội
	2
	29
	- Lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mỹ.
+ Bản đồ tỉ lệ dân đô thị và một số đô thị ở Trung và Nam Mỹ, năm 2020.
+ Một số hình ảnh, video về dân cư, xã hội ở Trung và Nam Mỹ(nếu có).
	Lớp học

	
	46
	Bài 17-Tiết 2: 2) Khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn
	
	30
	+ Một số hình ảnh, video về cảnh quan rừng A-ma-dôn, tác hoạt động khai thác, bao vệ rừng A ma-dôn.
	Lớp học

	CHƯƠNG 5: CHÂU ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC
(4 tiết)
(2 tiết ôn tập, kiểm tra)
	47
	Bài 18: Châu Đại Dương.
Tiết 1: 1) Vị trí địa lí…
2.a) Địa hình và khoáng sản
	2
	30
	- Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương.
- Hình ảnh về tự nhiên
	Lớp học

	
	48
	Bài 18-Tiết 2: 
2.b) Khí hậu; 2.c) Sinh vật  
3) Dân cư
	
	31
	- Lược đồ hướng gió và phân bố lượng mưa trên lục địa Ô-xtrây-li-a.
	Lớp học

	
	49
	Bài 18-Tiết 3: 3.b) Một số vấn đề…
4) Phương thức con người khai thác…
	1
	32
	- Lược đồ một số đô thị ở Ô-xtrây-li-a năm 2020.
- Hình ảnh về tự nhiên, dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a.

	Lớp học

	
	50

	Bài 19: Châu Nam Cực.
	1
	33
	- Bản đồ châu Nam Cực.
- Hình ảnh, video về tự nhiên Nam Cực, các hoạt động nghiên cứu tại châu Nam Cực (nếu có).
	Lớp học

	
	51

	Ôn tập cuối học kì II
	1
	34
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	52
	Kiểm tra cuối học kì II
	1
	35
	Đề kiểm tra chung
	Lớp học
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ, KHỐI LỚP 8
(Năm học 2023 - 2024)
Cả năm: 35 tuần (52 tiết)
Học kì I: 18 tuần = 27 tiết (1,5 tiết / tuần)
Học kì II: 17 tuần = 26 tiết (1,5 tiết / tuần)
BẢNG PHÂN CHIA SỐ TIẾT TRÊN TUẦN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 8 TRONG TỪNG HỌC KÌ
Trong đó: Phân môn Lịch sử 52 tiết; Phân môn Địa lí 53 tiết.
* HỌC KÌ I
	TUẦN
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18
	Tổng

	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	27

	Địa lí
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	27


* HỌC KÌ II
	TUẦN
	T19
	T20
	T21
	T22
	T23
	T24
	T25
	T26
	T27
	T28
	T29
	T30
	T31
	T32
	T33
	T34
	T35
	Tổng

	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	25

	Địa lí
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	26






HỌC KÌ I
	Chủ đề
	Tiết
	Nội dung bài dạy
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy

	Chương I: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 
(10 tiết)
	1
	Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Tiết 1: 1. Vị trí địa lí; 2. Phạm vi lãnh thổ
	2
	1
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Bản đồ hành chính VN, Bđ vị trí VN trong KV ĐNÁ.
	Lớp học

	
	2
	Tiết 2: 3. Ảnh hưởng của vị trí địa lí...
	
	2
	
	Lớp học

	
	3
	Bài 2. Địa hình Việt Nam.
Tiết 1: 1. Đặc điểm chung của địa hình.
	5
	3
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Bản đồ địa hình VN; Lược đồ địa hình vùng núi TB và ĐB; Lược đồ địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi TSN; Lược đồ địa hình vùng Đb sông Hồng, Đb sông Cửu Long.
	Lớp học

	
	4
	Tiết 2: 2. Các khu vực địa hình:
            a) Địa hình đồi núi
	
	4
	
	Lớp học

	
	5
	Tiết 3: 2/b) Địa hình đồng bằng
	
	5
	
	Lớp học

	
	6
	Tiết 4: 2/c) Địa hình bờ biển và thềm lục địa
3/a) Ảnh huởng của sự phân hoá địa hình...
	
	5
	
	Lớp học

	
	7
	Tiết 5: 3/b) Đối với khai thác kinh tế
	
	6
	
	Lớp học

	
	8
	Bài 3. Khoáng sản Việt Nam
Tiết 1: 1. Đặc điểm chung của khoáng sản Việt Nam
	3
	6
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Bản đồ phân bố một số loại khoáng sản VN
	Lớp học

	
	9
	Tiết 2: 2. Đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu
	
	7
	
	Lớp học

	
	10
	Tiết 3: 3. Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản
	
	7
	
	Lớp học

	
Chương 2: KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM 
(14 tiết + 2 tiết ôn tập, 2 tiết kiểm tra)






	11
	Bài 4. Khí hậu Việt Nam
Tiết 1: 1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: Mục a, b
	2
	8
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Bản đồ khí hậu VN
	Lớp học

	
	12
	Bài 4. Tiết 2: 1/c) Tính chất gió mùa
                     2/a) Phân hoá theo chiều Bắc Nam
	
	8
	
	

	
	13
	Ôn tập giữa học kì I
	1
	9
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	14
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì I
	1
	10
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	
	15
	Tiết 3: 2/b) Phân hoá theo chiều đông – tây
            2/c) Phân hoá theo độ cao. 
	1
	11
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Bản đồ khí hậu VN
	Lớp học

	
	
	
	
	
	
	Lớp học

	
	16
	Bài 5. TH: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu
Tiết 1: Giao bài thực hành và hướng dẫn cho HS, yêu cầu HS ngồi trên lớp làm bài thực hành trong thời gian còn lại
	2
	12
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Lào Cai, Sa Pa.
	Lớp học

	
	17
	Tiết 2: Cho các nhóm (hoặc cá nhân) báo cáo bài thực hành
	
	13
	
	Lớp học

	
	18
	Bài 6: Thuỷ văn Việt Nam
Tiết 1: 1. Sông ngòi. a) Đặc điểm chung 
b) Một số hệ thống sông lớn.
* Hệ thống Sông Hồng
	4
	13
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Bản đồ lưu vực các hệ thống sông ở VN; Lược đồ lưu vực hệ thống sông Hồng trên lãnh thổ VN; Lược đồ lưu vực hệ thống sông Thu Bồn; Lược đồ lưu vực hệ thống sông Mê Công trên lãnh thổ VN. 
	Lớp học

	
	19
	Tiết 2: 1) Sông ngòi (tiếp) 
            b) * Hệ thống Sông Thu Bồn
                * Hệ thống sông Mê Công
	
	14
	
	Lớp học

	
	20
	Tiết 3: 2. Hồ, đầm
	
	14
	
	Lớp học

	
	21
	Tiết 4: 3. Nước ngầm
            * Luyện tập, vận dụng
	
	15
	
	Lớp học

	
	22
	Bài 7: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta
Tiết 1: 1. Ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp
2. Ảnh hưởng của khí hậu đối với hoạt động du lịch
	2
	15
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	23
	Tiết 2: 3. Tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.
* Luyện tập, vận dụng
	
	16
	
	Lớp học

	
	24
	Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam
Tiết 1: 1. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu.
	2
	17
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	25
	Tiết 2:
2. Tác động của biến đổi khí hậu đối với thuỷ văn
* Luyện tập, vận dụng (Vẽ sơ đồ…)
	
	17
	
	Lớp học

	
	26
	Ôn tập học kì I
	1
	18
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	27
	Kiểm tra đánh giá học kì I
	1
	18
	Đề kiểm tra
	



HỌC KÌ II	
	Chủ đề
	Tiết
	Nội dung bài dạy
	Số tiết
	Tuần
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy

	Chương 2 (tiếp)
	28
	Bài 8 -Tiết 3: 
3. Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
	1
	19
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
	Lớp học

	Chương III: THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT 
(9 tiết + 2 tiết ôn tập, kiểm tra)
	29
	Bài 9: Thổ nhưỡng Việt Nam
Tiết 1: 1. Tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng.
	5
	20
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Bản đồ các nhóm đất chính ở VN
	Lớp học

	
	30
	Tiết 2: 2. Ba nhóm đất chính
	
	21
	
	Lớp học

	
	31
	Tiết 3: 2. Ba nhóm đất chính (tiếp theo) 
	
	22
	
	Lớp học

	
	32
	Tiết 4: 3. Tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hoá đất
	
	23
	
	Lớp học

	
	33
	Tiết 5: 3. Tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hoá đất (tiếp theo)
* Luyện tập, vận dụng 
	
	23
	
	Lớp học

	
	34
	Bài 10: Sinh vật Việt Nam
Tiết 1: 1. Sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam
	4
	24
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Bản đồ phân bố sinh vật ở VN
	Lớp học

	
	35
	Tiết 2: 1. Sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam (tiếp theo)
	
	24
	
	Lớp học

	
	36
	Tiết 3: 2) Tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
	
	25
	
	Lớp học

	
	37
	Tiết 4: 2. Tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam (tiếp theo)
* Luyện tập, vận dụng 
	
	25
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Bản đồ phân bố sinh vật ở VN
	Lớp học

	
	38
	Ôn tập giữa học kì II
	1
	26
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	39
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì II
	1
	26
	Đề kiểm tra
	

	CHƯƠNG IV: BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
(8 tiết)
	
40

	Bài 11: Phạm vi Biển Đông, vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.
Tiết 1: 1. Khái quát về phạm vi Biển Đông
   2. Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông
	
5
	27
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Bản đồ phạm vi Biển Đông
	Lớp học

	
	41
	Tiết 2: 2. Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông (tiếp theo)
	
	28
	
	Lớp học

	
	42
	Tiết 3: 2. Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông (tiếp theo)
	
	29
	
	Lớp học

	
	43
	Tiết 4: 3. Đặc điểm tự nhiên của vùng biển đảo Việt Nam
a) Địa hình; b) Khí hậu
	
	30
	
	Lớp học

	
	44
	Tiết 5: 3. Đặc điểm tự nhiên của vùng biển đảo Việt Nam (tiếp theo)
c) Thuỷ văn; * Luyện tập, vận dụng 
	
	31
	
	Lớp học

	
	45
	Bài 12: Môi trường và tài nguyên biển đảo VN
Tiết 1: 1) Môi trường biển đảo Việt Nam
	3
	31
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Bản đồ đường cơ sở dùng tính chiều rộng lãnh hải của lục địa VN; Lược đồ đường phân định lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa VN và TQ trong vịnh Bắc Bộ; Lược đồ dòng biển theo mùa trên Biển Đông.
	Lớp học

	
	46
	Tiết 2: 2. Tài nguyên biển và thềm lục địa VN
	
	32
	
	Lớp học

	
	47
	Tiết 3: 2. Tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam (tiếp theo)
* Luyện tập, vận dụng.
	
	32
	
	Lớp học

	CHỦ ĐỀ CHUNG: CHỦ ĐỀ 1: VĂN MINH CHÂU THỔ SÔNG HỒNG VÀ SÔNG CỬU LONG
(4 tiết + 2 tiết ôn tập, kiểm tra)
	48
	Chủ đề 1:
Tiết 1: 1) Quá trình hình thành và phát triển châu thổ Sông Hồng. Chế độ nước sông Hồng.
	4
	33
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Biểu đồ lưu lượng nước sông Hồng tại trạm Hà Nội; Biểu đồ lưu lượng nước sông Tiền tại trạm Mĩ Thuận
	Lớp học

	
	49
	Tiết 2: 2) Quá trình hình thành và phát triển châu thổ Sông Cửu Long. Chế độ nước sông Cửu Long.
	
	33
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	50
	Tiết 3: 3) Quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của Sông Hồng và sông Cửu Long.
	
	34
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
Biểu đồ lưu lượng nước sông Hồng tại trạm Hà Nội; Biểu đồ lưu lượng nước sông Tiền tại trạm Mĩ Thuận.
	Lớp học

	
	51
	Tiết 4: 3) Quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của Sông Hồng và sông Cửu Long (tiếp theo).
* Luyện tập, vận dụng.
	
	34
	
	Lớp học

	
	52
	Ôn tập cuối học kì II
	1
	35
	Máy tính, tivi, phiếu học tập…
	Lớp học

	
	53
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì II
	1
	35
	Đề kiểm tra
	Lớp học
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